
Đợt thi TN: Xét dự thi tốt nghiệp 19/4/2014 Khóa học: 2011 - 2013
Ngành: Điều dưỡng đa khoa Trình độ: Cao đẳng
Lớp học: 11CDDL01

Điểm TBC Xếp loại 

1 1111500826 Vũ Châu Thiên ái Nữ 06/04/1980 0 65 0 8.18 Giỏi Có

2 1111500779 Nguyễn Thị ý An Nữ 27/06/1990 0 65 0 7.61 Khá Có

3 1111500821 Đặng Thị Ngọc Anh Nữ 20/12/1989 0 65 6 Không
Tin học văn phòng - Thực hành, Anh văn chuyên 

ngành điều dưỡng,Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 1,

4 1111500797 Nguyễn Lan Anh Nữ 02/05/1963 0 65 0 8.11 Giỏi Có

5 1111500832 Đoàn Thị Ngọc ánh Nữ 06/07/1984 0 65 0 7.12 Khá Có

6 1111500793 Hà Thị Kim Cúc Nữ 26/10/1991 0 65 0 7.46 Khá Có

7 1111500817 Nguyễn Tiêu Dao Nam 09/09/1979 0 65 0 7.6 Khá Có

8 1111500823 Nguyễn Thị Thu Dung Nữ 16/10/1991 0 65 0 7.15 Khá Có

9 1111500816 Nguyễn Thanh Hải Nam 02/04/1987 30,000 65 1 Không Nợ học phí, Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 1,

10 1111500789 Châu Thị Mỹ Hằng Nữ 18/02/1991 0 65 0 7.82 Khá Có
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10 1111500789 Châu Thị Mỹ Hằng Nữ 18/02/1991 0 65 0 7.82 Khá Có

11 1111500804 Võ Trần Hiền Nam 07/09/1991 0 65 0 7.64 Khá Có

12 1111500813 Vũ Thị Thu Hiền Nữ 10/06/1991 0 65 0 7.1 Khá Có

13 1111500852 Lê Thị Kim Hoàng Nữ 28/04/1979 0 65 0 7.14 Khá Có

14 1111500783 Trần Hữu Học Nam 14/02/1983 0 65 0 7.29 Khá Có

15 1111500800 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 19/12/1960 0 65 1 7.23 Khá Có Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 1,

16 1111500834 Nguyễn Thái Hùng Nam 06/04/1985 0 65 0 7.62 Khá Có

17 1111500796 Trần Thanh Hùng Nam 12/02/1964 0 65 3 7.02 Khá Có
Sinh học và di truyền học,Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 

1,

18 1111500815 Trần Thị Huyền Nữ 18/05/1990 0 65 0 7.6 Khá Có

19 1111500824 Nguyễn Tấn Kiệt Nam 09/10/1989 0 65 4 7.26 Khá Có
Anh văn chuyên ngành điều dưỡng,Chăm sóc sức 

khoẻ trẻ em 1,

20 1111500788 Trần Thị Hồng Kiệu Nữ 26/09/1991 0 65 0 7.72 Khá Có

21 1111500778 Huỳnh Thị Linh Nữ 28/10/1985 0 65 0 7.11 Khá Có

22 1111500829 Võ Nguyễn Thị Hoài Linh Nữ 24/08/1991 0 65 0 7.11 Khá Có

23 1111500799 Trần Thị Kim Luyến Nữ 01/06/1973 0 65 0 7.7 Khá Có

24 1111500798 Hồ Thị Tuyết Mai Nữ 06/09/1966 0 65 0 7.63 Khá Có

25 1111500802 Bùi Thị Thu Ngân Nữ 13/10/1991 0 65 0 7.12 Khá Có

26 1111500811 Đặng Thị Mỹ Ngọc Nữ 22/04/1988 0 65 0 7.58 Khá Có

27 1111500790 Phạm Hoàng Oanh Nữ 08/01/1990 0 65 0 7.09 Khá Có

28 1111500807 Ngô Ngọc Phước Nam 03/10/1991 0 65 0 7.46 Khá Có

29 1111500828 Trần Ngọc Phượng Nữ 16/01/1977 0 65 0 7.39 Khá Có29 1111500828 Trần Ngọc Phượng Nữ 16/01/1977 0 65 0 7.39 Khá Có

30 1111500838 Đoàn Minh Sang Nam 11/12/1990 0 65 0 7.73 Khá Có



31 1111500814 Lê Thiện Sanh Nam 17/05/1987 0 65 0 7.18 Khá Có

32 1111500794 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 28/01/1990 0 65 0 7.95 Khá Có

33 1111500809 Ngô Thùy Vân Thanh Nữ 24/09/1985 0 65 0 7.51 Khá Có

34 1111500812 Lê Thị Phương Thảo Nữ 10/07/1988 0 65 0 6.95 Trung bình khá Có

35 1111500801 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 19/02/1961 0 65 0 7.43 Khá Có

36 1111500777 Trần Huỳnh Phương Thảo Nữ 06/12/1990 0 65 0 7.28 Khá Có

37 1111500781 Trần Phương Thảo Nữ 26/10/1991 0 65 0 7.14 Khá Có

38 1111500883 Nguyễn Thị Mỹ Tho Nữ 03/11/1989 0 65 0 7.67 Khá Có

39 1111500787 Hà Thị Thu Nữ 10/10/1990 0 65 0 7.02 Khá Có

40 1111500795 Huỳnh Thị Anh Thư Nữ 21/04/1990 0 65 0 7.19 Khá Có

41 1111500803 Lê Thị Anh Thư Nữ 18/06/1991 0 65 0 7.83 Khá Có

42 1111500792 Đậu Thị Thủy Nữ 13/11/1991 0 65 0 6.84 Trung bình khá Có

43 1111500837 Trần Thị Hồng Thủy Nữ 18/02/1990 0 65 0 7.26 Khá Có

44 1111500810 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/07/1990 0 65 1 6.55 Trung bình khá Có Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 1,

45 1111500884 Phạm Cao Thị Thùy Trang Nữ 01/04/1987 0 65 0 8.01 Giỏi Có

46 1111500818 Lê Hữu Tuyến Nam 15/01/1987 0 65 0 7.49 Khá Có

47 1111500782 Nguyễn Thị Kim Tuyết Nữ 06/06/1989 0 65 0 7.73 Khá Có

48 1111500784 Mai Huỳnh Thu Vân Nữ 17/09/1990 0 65 0 6.92 Trung bình khá Có

49 1111500808 Trần Thị Hồng Vân Nữ 09/06/1990 0 65 0 7.6 Khá Có

50 1111500786 Võ Trung Việt Nam 22/06/1991 -340000 65 0 7.48 Khá Có50 1111500786 Võ Trung Việt Nam 22/06/1991 -340000 65 0 7.48 Khá Có

51 1111500819 Nguyễn Văn Vinh Nam 04/09/1987 0 65 3 6.97 Trung bình khá Có Luyện thi TOEIC 2,

52 1111500791 Nguyễn Thị Bé Xuân Nữ 04/05/1988 0 65 0 7.56 Khá Có

53 1111500833 Trần Ngọc Yến Nữ 22/02/1981 0 65 0 7.58 Khá Có

Tp.HCM, ngày 01  tháng 04 năm 2014

Tổng danh sách: 53, trong đó: Được dự thi TN: 51 HS-SV, chiếm tỷ lệ 96.2%, không được dự thi TN: 2 HS-SV, chiếm tỷ lệ: 3.8%


